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出入臺灣時，如果攜帶超過規定金額的現金、有價證券
或貴重物品，記得主動向海關申報，以免受罰

出入境前請先確認攜帶物是否需要申報，
如超過規定卻未申報或申報不實，可能遭沒入或處以罰鍰

出入境攜帶現金與貴重物品
記得誠實申報！

新臺幣：超過 10 萬元

人民幣：超過 2 萬元

外幣：總値超過 1 萬美元

無記名有價證券：總値超過 1 萬美元

鑽石、寶石及白金：總値超過 50 萬元

CUSTOMS DECLARATION

黃金：總値超過 2 萬美元
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中文翻譯



When entering or leaving Taiwan, individuals carrying 
cash, securities, or valuable items exceeding specified 

limits are required to make a voluntary customs 
declaration to avoid being fined

CUSTOMS DECLARATION

When entering or leaving Taiwan 
honestly declare the cash and 

valuables you are carrying

New Taiwan Dollars: More than NT$100,000

Renminbi (RMB): More than RMB20,000

Foreign currency: Over US$10,000 in total value

Bearer securities: Over US$10,000 in total value

Diamonds, gemstones and platinum: 
Over US$500,000 in total value

Gold: Over US$20,000 in total value

$
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Before entering or leaving Taiwan, check whether 
the items you are carrying need to be declared. If 
you exceed the specified limits and fail to make a 
customs declaration or make a false declaration, 

the items may be confiscated or the individual fined

英文版



CUSTOMS DECLARATION

Jumlah Uang dan Barang Berharga yang 
Dibawa Masuk atau Keluar Taiwan
Ingat Melaporkannya Secara Jujur

Saat masuk atau keluar Taiwan, jika membawa uang, 
saham atau barang berharga dengan jumlah melebihi 
batas ketentuan yang berlaku, maka harus ingat untuk 

melaporkan secara proaktif ke beacukai agar tidak 
dikenakan sanksi

NTD: Melebihi NTD100.000

RMB: Melebihi RMB20.000

Mata uang asing: Nilai total melebihi USD10.000

Saham atas unjuk: Nilai total melebihi USD10.000

Berlian, batu berharga dan emas putih: 
Nilai total melebihi USD50.000
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Sebelum keluar atau masuk Taiwan, pastikan 
apakah ada barang bawaan Anda yang perlu 

dilaporkan, jika melebihi ketentuan yang berlaku 
untuk dilaporkan atau tidak melaporkan dengan 
jujur, maka mungkin tidak diperbolehkan masuk 

Taiwan atau dikenakan sanksi denda

Emas: Nilai total melebihi USD20.000
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CUSTOMS DECLARATION

Khi mang theo tiền mặt và tài sản 
có giá trị xuất nhập cảnh, 
cần khai báo trung thực

Khi xuất nhập cảnh Đài Loan, nếu mang theo tiền mặt, 
chứng khoán hoặc tài sản có giá trị vượt quá mức quy 
định, hãy chủ động khai báo với cơ quan hải quan để 

tránh bị xử phạt

Đài tệ: trên 100.000 Đài tệ

Nhân dân tệ: trên 20.000 nhân dân tệ

Ngoại tệ: tổng trị giá trên 10.000 USD

Chứng khoán vô danh: tổng trị giá trên 10.000 USD

Kim cương, đá quý và bạch kim: 
tổng trị giá trên 500.000 Đài tệ

Vàng: tổng trị giá trên 20.000 USD
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Trước khi xuất nhập cảnh, hãy kiểm tra 
trước xem những vật phẩm mang theo có 
thuộc diện phải khai báo hay không. Nếu 
mang theo vượt quá mức quy định nhưng 
không khai báo hoặc khai báo không đúng 

sự thật, có thể bị tịch thu hoặc phạt tiền

越南版



CUSTOMS DECLARATION

พกเงินสดและของมีคาเขา-ออกไตหวัน
อยาลืมสำแดง

ตามความเปนจริง

เมื่อเดินทางเขา-ออกไตหวัน หากพกพาเงินสด หลักทรัพย

หรือของมีคาที่มีมูลคาเกินกวาที่กฎหมายกำหนด ตอง

สำแดงตอศุลกากรเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ

เงินเหรียญไตหวัน (TWD) : เกิน 100,000 เหรียญ

เงินหยวนจีน (RMB) : เกิน 20,000 หยวน

เงินตราตางประเทศ: มูลคารวมเกิน 10,000 ดอลลารสหรัฐ

หลักทรัพยชนิดไมระบุชื่อผูถือ : 
มูลคารวมเกิน 10,000 ดอลลารสหรัฐ

เพชร อัญมณีและทองคำขาว : 
มูลคารวมเกิน 500,000 เหรียญไตหวัน

ทองคำ : มูลคารวมเกิน 20,000 ดอลลารสหรัฐ
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กอนเดินทางเขา-ออกไตหวัน โปรดตรวจสอบกอนวา

สิ่งของที่พกพามาจำเปนตองสำแดงหรือไม หากมี

มูลคาเกินกวาที่กำหนดแตไมสำแดง หรือสำแดงขอมูล

ไมถูกตอง อาจถูกยึดหรือถูกปรับได

泰文版


